
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG 

TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:          /TB-HĐKTSH Hà Giang 2, ngày       tháng     năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, thời gian và danh mục tài liệu  

ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch Hợp đồng lao động năm 2026   

tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang 
 

Căn cứ Quyết định số 59/2025/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh 

Tuyên Quang trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-SYT ngày 22/02/2023 của Sở Y tế tỉnh 

Tuyên Quang về việc ban hành quy chế hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn 

vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 504/QĐ-SYT ngày 

15/4/2026 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy chế hợp đồng lao 

động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Công văn số 1756/SYT-TCCB ngày 06/4/2026 của Sở Y tế tỉnh 

Tuyên Quang về việc Hợp đồng lao động; 

 Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-BVĐKHG ngày 15/4/2026 của Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng hợp 

đồng lao động năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-BVĐKHG ngày 05/5/2026 của Bệnh viện 

đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

và Tổ giúp việc về kiểm tra, sát hạch hợp đồng lao động thuộc Bệnh viện đa khoa 

Hà Giang năm 2026. 

Căn cứ cuộc họp ngày 08/5/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch Bệnh 

viện đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang.  

Hội đồng thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch 

và danh mục tài liệu ôn tập, cụ thể: 

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch. 

2. Thời gian sát hạch: Từ hồi 08 giờ, ngày 29/6/2026 tại Phòng họp, Tầng 

5, Nhà A, Bệnh viện đa khoa Hà Giang.  

3. Tài liệu ôn tập 

(Danh sách ứng viên đủ điều kiện và danh mục tài liệu gửi kèm theo). 

          Bệnh viện đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang thông báo./.  
 

Nơi nhận: 
- BGĐ Bệnh viện; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCCB. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Phạm Anh Văn 



DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVĐKHG ngày      /6/2026 của Bệnh viện đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang) 
 

STT Họ và tên Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Địa chỉ thường trú Điện thoại 

I VỊ TRÍ ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III 

1 Nguyễn Thị Thảo Quyên Nữ 16/01/2003 Cử nhân Điều 

dưỡng 

Số nhà 25b, đường Tô Vĩnh Diện, TDP 13 Minh 

Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 

0868.355.979 

2 Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 20/02/2002 Cử nhân Điều 

dưỡng 

Số 9, ngõ 116, tổ 5 Minh Khai, phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang (tạm trú 

0348.413.175 

3 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 13/3/2002 

 

Cử nhân Điều 

dưỡng  

Tổ 37, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0888.992.697 

 

4 Lý Văn Hiến Nam 04/10/1988 Cử nhân Điều 

dưỡng 

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0867.055.689 

 

5 Hoàng Lệ Quyên Nữ 26/12/2002 

 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Thôn Bản Khò, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang 0988.282.463 

 

II VỊ TRÍ ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV    

1 Lê Đức Phúc Hoàng Nam 22/7/1998 

 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Tổ 2, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0965.417.964 

 

2 Trịnh Ngọc Lan 

 

Nữ 06/01/2004 

 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thôn Tân Tấu, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang 0356.001.336 

 

III VỊ TRÍ KỸ THUẬT Y HẠNG III    

1 Hoàng Ngọc Diệp Nữ 08/7/2001 

 

Cử nhân Kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Thôn 13, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 0986.563.906 

IV VỊ TRÍ KẾ TOÁN HẠNG III    

1 Nguyễn Thị Hải Nữ 17/10/1989 Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh (Chuyên 

ngành Kế toán) 

Số 94, đường Lâm Đồng, Tổ 6 Trần Phú, phường 

Hà Giang 2, tinh Tuyên Quang 

0919.993.566 

2 Nguyễn Phương Thảo 

 

Nữ 24/11/2003 

 

Cử nhân Tài chính - 

Ngân hàng 

Số 113, Tổ 5 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang 

0911.034.434 

 



STT Họ và tên Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Địa chỉ thường trú Điện thoại 

V VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN    

1 Đỗ Thúy Hằng Nữ 08/4/2002 Cử nhân Luật Số 4, ngõ 241, Tổ 2 Minh Khai, Phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang 

0971.356.451 

 

2 Hoàng Thị Thảo Nữ 11/5/1999 

 

Cử nhân Luật Số 2, phố Phan Đình Phùng, Phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang 

0338.364.650 

 

3 Tạ Như Thảo Nữ 06/6/2002 Cử nhân Luật Số 23, tổ 7, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0915.943.206 

 

4 Trịnh Khánh Hòa Nữ 10/11/2001 Cử nhân Luật Số 5, phố Ngô Quyền, tổ 6, Phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang 

0834.112.001 

 

VI VỊ TRÍ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN    

1 Hà Duy Quang Nam 07/10/1998 Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 

Số 216, Tổ 2, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang 

0949.819.288 

 (Danh sách ấn định 15 người)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 

1. VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐIỀU DƯỠNG 

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT, ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về Quy định 

hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 về Quy tắc ứng xử của 

công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29 tháng 12 năm 2017, của Bộ Y tế 

về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT, ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Bộ Y tế 

về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

- Quyết định số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/9/2012 của Hiệp hội Điều dưỡng 

Việt Nam về việc ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt 

Nam. 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT, ngày 31/12/2023, của Bộ Y tế về việc Quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám, chữa bệnh 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh. 

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM KỸ THUẬT Y 

- Thông tư 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của BYT: hướng dẫn hoạt 

động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 Ban hành Tiêu chí đánh giá 

mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. 

- Thông tư 40/2018/TT-BYT ngày 7/12/2018 của Bộ Y Tế: Quy định về 

quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

- Thông tư 07/2014/TT- BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12; 

- Bộ Luật Lao động; 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

- Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, 

Luật tố cáo số 136/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/7/2026) 

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

- Văn bản hợp nhất số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025; Văn bản hợp 

nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Văn phòng Quốc hội về Luật Đấu 

thầu; 

- Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;  

- Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 



4. VỊ TRÍ VIỆC LÀM KẾ TOÁN VIÊN 

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 ngày 14/6/2025; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Nghị định 60/2024/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Luật thuế TNCN năm 2007 và các văn bản liên quan; 

- Luật thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024 (Hiệu lực 

1/7/2025); 

- Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và các văn bản liên quan;  

- Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 và các văn bản liên quan; 

5. VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐIỆN 

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện; 

- Quy định tiêu chuẩn an toàn điện trong y tế;  

- Quy trình vận hành; bảo dưỡng; duy trì hoạt động của máy thiết bị, hệ 

thống kỹ thuật điện trong bệnh viện. 

- Các tình huống xử lý sự cố kỹ thuật điện, điện tử trong Bệnh viện./. 

 

 

 

  

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
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